
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 35A đường 3/2, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt 
Nam

09/07/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG ĐÀI LOAN

3502367568

STT Tên ngành Mã ngành

1. Thu gom rác thải độc hại
(Chỉ được phép hoạt động khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy 
định của pháp luật liên quan)

3812

2. Tái chế phế liệu
Chi tiết: Tái chế dung môi, nhớt thải, chì, bình ắc quy, rác thải 
công nghiệp điện, điện tử công nghiệp, mút eva, nhựa, cao su
(Chỉ được phép hoạt động khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy 
định của pháp luật liên quan)

3830

3. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phế liệu, phế thải các loại; Bán buôn giấy, 
nguyên phụ liệu may mặc, nhựa, cao su; Bán buôn hóa chất 
khác (Trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)

4669

4. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn sắt, đồng, nhôm và các kim loại khác (trừ 
vàng, bạc)

4662

5. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Gửi hàng, giao nhận hàng hóa; dịch vụ vận tải đa 
phương thức; dịch vụ logistics; Đại lý môi giới cung ứng dịch 
vụ hàng hải. dịch vụ đại lý tàu biển; Hoạt động của đại lý làm 
thủ tục hải quan; dịch vụ cung ứng tàu biển; dịch vụ môi giới 
hàng hải và các dịch vụ hàng hải khác; Đại lý vận chuyển hàng 
hóa

5229

6. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại
(Địa điểm xử lý và tiêu huỷ phải phù hợp với quy hoạch địa 
phương, chỉ được phép hoạt động khi đáp ứng đủ điều kiện của 
Luật Bảo vệ môi trường)

3821

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG ĐÀI LOAN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TAIWAN ENVIRONMENT COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: TECOL

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0966.326116
Email:

Fax:
Website:
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10.000.000.000 VNĐ

7. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại
(Địa điểm xử lý và tiêu huỷ phải phù hợp với quy hoạch địa 
phương, chỉ được phép hoạt động khi đáp ứng đủ điều kiện của 
Luật Bảo vệ môi trường)

3822

8. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn về môi trường

7490

9. Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác 8129

10. Sản xuất sắt, thép, gang
Chi tiết: Sản xuất, gia công, tái chế sắt thép(Địa điểm phải phù 
hợp với quy hoạch địa phương, chỉ được phép hoạt động khi 
đáp ứng đủ điều kiện của Luật Bảo vệ môi trường)

2410

11. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
Chi tiết: Bán buôn vải, vải vụn

4641

12. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Vận tải hàng hóa đường bộ; Vận chuyển chất thải 
công nghiệp, chất thải nguy hại, rác thải

4933

13. Thu gom rác thải không độc hại
Chi tiết: Thu gom, phân loại giấy, nilong, rác thải không độc 
hại

3811(Chính)

14. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

15. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

16. Thuộc, sơ chế da; sơ chế và nhuộm da lông thú 1511

17. Sản xuất hoá chất cơ bản 2011

18. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

19. Cung ứng và quản lý nguồn lao động 7830

20. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

21. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác 3900

22. Xây dựng nhà các loại 4100

23. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

24. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

25. Bán buôn đồ uống 4633

26. Bán buôn gạo 4631

27. Cho thuê xe có động cơ 7710

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 034182008329

Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 69/40/27 Lê Hồng Phong, Phường 7, Thành phố 
Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 69/40/27 Lê Hồng Phong, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

NGUYỄN THỊ THUÝ HÀ Nữ
10/04/1982 Kinh Việt Nam

06/10/2017 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       034182008329
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 69/40/27 Lê Hồng Phong, Phường 7, Thành phố 
Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 69/40/27 Lê Hồng Phong, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ THUÝ HÀ Nữ

10/04/1982 Kinh Việt Nam

06/10/2017 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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